THỜI KHOÁ BIỂU (NĂM HỌC 2026 - 2027)
GV: Lê Lan Phượng (21 tiết)
                                            THỨ
TIẾT
SÁNG
CHIỀU
2
1

Lớp 1

2

L1 B4

3

L1 B4

4



3
1

L4

2

Năng khiếu

3

Lớp 3/2

4



4
1
Lớp 1 B1
Lớp 3/2

2
Lớp 1 B1
L5/2

3
Lớp 1 B2
Lớp 1

4
Lớp 1 B2


5
1

L2- Tiếng Anh

2

L2- Tiếng Anh

3
Lớp 1
Lớp 2/2

4
Lớp 1


6
1

Năng khiếu

2

Năng khiếu

3

Sinh hoạt TT

4



5


 








THỜI KHOÁ BIỂU THỂ DỤC (NĂM HỌC 2026 - 2027) 
GV: Nguyễn Phúc Toàn (21 tiết)
THỨ
TIẾT
SÁNG
CHIỀU
2
1

ĐHDC

2

ĐHDC

3

L1

4



3
1
ĐHDC
L2/2

2
ĐHDC
6 KN 
 

3

L2/2

4



4
1

L5/2

2

L1  

3

Lớp 3/2

4



5
1
L2/2
ĐHDC

2
ĐHDC
L3/2

3
L5/2 
L4/2 

4
L4/2 


6
1

5KN

2

5KN

3

7KN

4


 




THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2026 - 2027
GV: Trần Hoàng Anh  (21 tiết)THỨ
TIẾT
SÁNG
CHIỀU
2
1

Lớp 1B2

2

Lớp 1B1

3

Lớp 1B1

4



3
1
L1B3
Lớp 1

2
L1B3
1B3

3
Lớp 3/2
1B3

4
Lớp 3/2


4
1

Lớp 1B1

2

Lớp 1B1

3

Lớp 1B1

4



5
1

Lớp 4/2

2

Lớp 4/2

3

L 1

4



6
1

KNTPV (L5/2)

2

KNXH (L5/2)

3
1 B3
HĐTNTCĐ (L.3/2)

4
1 B3

 





THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC (NĂM HỌC 2026 - 2027)
GV: Hoàng Thị Ánh Dung (21 tiết)

THỨ
TIẾT
SÁNG
CHIỀU
2
1

L 1B4

2

L 1B4

3

L2

4



3
1
L5
L1 B4

2
L4
L2

3
L2
L1B2

4



4
1

L1

2

L3

3

Năng khiếu

4



5
1

Lớp 3

2
1B1
Lớp 1B2

3
1B1
    Lớp 1B2

4
1B1


6
1

Năng khiếu

2

Năng khiếu

3

Năng khiếu

4


 



     THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC (NĂM HỌC 2026 - 2027)  

GVCN: Hồ Thanh Thủy  (10 tiết + 11 tiết CN)

THỨ
TIẾT
SÁNG
CHIỀU
2
1



2



3

KNTPV  (1B2)

4



3
1

 Toán TC (L5)

2

Tiếng Việt TC (L5)

3

HĐTNTCĐ (1B1)

4



4
1

KNGT (1B2)

2

KNXH (1B2)

3
KNGT (1B1)
  Toán (1B2)

4
KNGT  (1B1)


5
1



2



3



4



6
1

KNXH  1B3


2



3



4


 

 


